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THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I
(Lần 3)

   PHÒNG GD-ĐT TƯ NGHĨA
TRƯỜNG THCS NGHĨA LÂM

1 CC CC CC CC CC CC

2 Toán - Hưng Văn - Yến Hóa - Thái Hóa - Cường Văn - Tiên Toán - Giang TD - Hường Tin - Sinh MT - Quyên

3 Toán - Hưng Văn - Yến CN - Lan CD - Hảo Hóa - Cường Toán - Giang TD - Hường Tin - Sinh MT - Quyên

4 CN - Lan Hóa - Thái Toán - Hưng Văn - Tiên Toán - Giang Hóa - Cường Tin - Sinh TD - Hường SHĐ - Tấn SHĐ - Tấn SHĐ - Tấn SHĐ - Tấn

5 Sử - Hảo CN - Lan Toán - Hưng Văn - Tiên Toán - Giang Văn - Yến Tin - Sinh TD - Hường SHĐ - Tấn SHĐ - Tấn SHĐ - Tấn SHĐ - Tấn

Thứ 2

1 Toán - Hưng Sinh - Thái TN - Tấn Địa - Hiền Anh - Thi CD - Hảo TD- Phương Tin- Nhi

2 Toán - Hưng Địa - Hiền Sinh - Thái Toán - Nam CD - Hảo Anh - Thi TD- Phương Tin- Nhi

3 Sinh - Thái Toán - Hưng Sử - Hảo Toán - Nam Địa - Hiền Sử- Nhung MT - Quyên TD- Phương

4 Sử - Hảo Toán - Hưng Văn - Ảnh Anh - Thi Sinh - Thái Địa - Hiền Tin- Nhi TD- Phương

5 Địa - Hiền Sử - Hảo Văn - Ảnh Sử- Nhung CN - Lan Sinh - Thái Tin- Nhi MT - Quyên

Thứ 3

1 Lí  - Sinh Tin - Nhi Anh - Tùng Sinh - Thái Văn - Tiên Văn - Yến

2 Tin - Nhi Sinh - Thái Lí - Sinh Địa - Hiền Văn - Tiên Văn - Yến

3 Anh - Tùng Lí - Sinh Tin - Nhi Lí - Thủy Sinh - Thái Địa - Hiền 

4 Văn - Yến Anh - Tùng Sinh - Thái Văn - Tiên Địa - Hiền Lí - Thủy

5 Văn - Yến Anh - Tùng Địa - Hiền Văn - Tiên Lí - Thủy Sinh - Thái

Thứ 4
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Thứ 5

1 Anh - Tùng TN - Thuật Sử-  Hảo Hóa - Cường Sử - Nhung Văn - Yến MT - Biên TD - Hường Tin- Nhi TD - Phương

2 Anh - Tùng Sử - Hảo CD - Nhung Anh - Thi Lí - Thủy Văn - Yến Nhạc - Biên TD - Hường Tin- Nhi TD - Phương

3 Nhạc - Quyên CD - Nhung Anh - Tùng Lí - Thủy Hóa - Cường Anh - Thi TD - Hường MT - Biên TD- Phương Tin - Nhi

4 Văn - Yến Nhạc - Quyên Anh - Tùng Toán - Nam Anh - Thi Hóa - Cường TD - Hường Nhạc - Biên TD- Phương Tin - Nhi

5 Văn - Yến Anh - Tùng Nhạc - Quyên Toán - Nam Anh - Thi Lí - Thủy

Thứ 6

1 Sinh - Thái Văn - Yến Toán - Hưng Văn - Tiên Toán - Giang Anh - Thi SHĐ - Tấn SHĐ - Tấn SHĐ - Tấn SHĐ - Tấn

2 TN - Chung Văn - Yến Toán - Hưng Anh - Thi Toán - Giang CN- Lan SHĐ - Tấn SHĐ - Tấn SHĐ - Tấn SHĐ - Tấn

3 CD - Nhung Toán - Hưng Văn - Ảnh Sinh - Thái Văn - Tiên Toán - Giang

4 Hóa - Thái Toán - Hưng Văn - Ảnh CN- Lan Văn - Tiên Toán - Giang

5 SH Lớp SH Lớp SH Lớp SH Lớp SH Lớp SH Lớp

Thứ 7
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1 Tin- Sinh MT- Biên Văn - Ảnh Sử - Thuật Anh - Thi CD - Hảo Nhạc - Quyên Toán - Thái Văn - Phượng Sử - Nhung

2 Tin- Sinh ÂN- Biên Văn - Ảnh CD - Hảo Sử - Thuật Anh - Thi Sử - Nhung Toán - Thái Văn - Phượng Văn - Tiên

3 Tin- Sinh Sử - Thuật Văn - Phượng Văn - Ảnh Anh - Thi Toán - Thái Sử - Nhung Nhạc - Quyên Văn - Tiên

4 Tin- Sinh Anh - Thi Văn - Phượng Văn - Ảnh MT- Biên Toán - Thái CD - Thuật Sử - Nhung Nhạc - Quyên

5 CC CC CC CC CC CC CC CC

Thứ 2

1 TD- Hường Nhạc - Biên Sử - Thuật Địa - Cường Lí - Thủy Anh - Thi Sinh - Dung Hóa - Hiền Lí - Nhi Anh - Tùng

2 TD- Hường MT- Biên Địa - Cường Toán - Nam Anh - Thi Lí - Thủy CD - Thuật Sinh - Dung Hóa - Hiền Anh - Tùng

3 Nhạc - Biên TD- Hường Anh - Thi Toán - Nam Địa - Cường Sử - Thuật Lí - Nhi CN - Thủy Sinh - Dung Hóa - Hiền

4 MT- Biên TD- Hường Toán - Nam Anh - Thi Sử - Thuật Địa - Cường Anh - Tùng Lí - Nhi CN - Thủy Sinh - Dung

5 Toán - Nam Lí - Thủy Anh - Thi Sinh - Dung Hóa - Hiền Anh - Tùng CD - Thuật Lí - Nhi

Thứ 3

1 Tin- Sinh TD - Hường CN - Lan Anh - Thi Sinh - Dung Toán - Giang Văn - Phượng Toán - Thái Anh - Tùng Văn - Tiên

2 Tin- Sinh TD - Hường Lí - Thủy CN - Lan Văn - Ảnh Toán - Giang Văn - Phượng Toán - Thái Anh - Tùng Văn - Tiên

3 SHĐ- Tấn SHĐ- Tấn SHĐ - Tấn Sinh - Dung Anh - Thi Văn - Ảnh CN - Lan Anh - Tùng CN - Thủy Toán - Thái Sử - Nhung

4 SHĐ- Tấn SHĐ- Tấn SHĐ - Tấn CN - Lan Sinh - Dung Toán - Giang Văn - Ảnh Hóa - Hiền Văn - Phượng Toán - Thái CN - Thủy

5 Anh - Thi CN - Lan Toán - Giang Văn - Ảnh CN - Thủy Văn - Phượng Sử - Nhung Hóa - Hiền

Thứ 4
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Thứ 5

1 TN - Chung TN - Thuật TN- Tấn Tin - Sinh Toán - Nam Địa - Cường Toán - Giang Anh - Tùng Văn - Phượng Sinh - Dung Toán - Thái

2 TN - Chung TN - Thuật TN- Tấn Tin - Sinh Toán - Nam CN - Lan Toán - Giang CN - Thủy Văn - Phượng Anh - Tùng Sinh - Dung

3 SHĐ- Tấn SHĐ- Tấn SHĐ - Tấn Địa - Cường Tin - Sinh CN - Lan Sinh - Dung Văn - Phượng Anh - Tùng CN - Thủy Toán - Thái

4 SHĐ- Tấn SHĐ- Tấn SHĐ - Tấn Toán - Nam Tin - Sinh Toán - Giang Địa - Cường Toán - Thái Anh - Tùng Văn - Phượng CN - Thủy

5 Toán - Nam Địa - Cường Toán - Giang CN - Lan Toán - Thái Sinh - Dung Văn - Phượng Anh - Tùng

Thứ 6

1 TD- Hường Sinh - Dung Văn - Phượng Nhạc - Biên Văn - Ảnh Sử - Nhung Nhạc - Quyên Toán - Thái Địa - Cường

2 TD- Hường MT- Quyên TD- Phương CD - Hảo Văn - Phượng Họa Biên Văn - Ảnh Sinh - Dung Địa - Cường Toán - Thái CD - Thuật

3 MT- Quyên TD- Hường TD- Phương Văn - Ảnh Sinh - Dung CD - Hảo Sử - Thuật Địa - Cường Sử - Nhung Hóa - Hiền Toán - Thái

4 TD- Hường MT- Quyên Văn - Ảnh Sử - Thuật Sinh - Dung ÂN- Biên Văn - Phượng Hóa - Hiền Địa - Cường Toán - Thái

5 SH Lớp SH Lớp SH Lớp SH Lớp SH lớp SH Lớp SH Lớp SH Lớp

Thứ 7


